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QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động  

của Tổ công nghệ số cộng đồng 

 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát 

triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng với các nội dung chính sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu 

Xây dựng và ban hành Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ 

công nghệ số cộng đồng để làm cơ sở cho các địa phương xây dựng, ban hành bộ 

tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình tại địa phương mình; nhằm theo dõi, đánh 

giá một cách thực chất, khách quan kết quả hoạt động của các Tổ công nghệ số 

cộng đồng tại các địa phương hằng năm. 

2. Yêu cầu 

a) Phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện tình hình tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; bảo đảm rõ ràng, 

đầy đủ và thống nhất thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm điểm. 

Dự thảo  
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b) Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các địa 

phương. 

c) Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp, công cụ đánh giá đối với mục đích, 

đối tượng, phạm vi và nội dung đánh giá. 

d) Bộ tiêu chí đánh giá này có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp 

với tình hình thực tiễn. 

3. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

a) Phạm vi điều chỉnh 

Khung tiêu chí đánh giá được áp dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của 

các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trong cả nước. 

b) Đối tượng áp dụng 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là 

UBND cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thành phố (gọi chung là 

UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND 

cấp xã). 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và thành viên. 

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

II. NỘI DUNG KHUNG TIÊU CHÍ 

1. Cấu trúc Khung tiêu chí 

Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng 

bao gồm 02 Nhóm:  

a) Nhóm các tiêu chí về bảo đảm hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.  

b) Nhóm các tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của Tổ công nghệ số cộng 

đồng trong chuyển đổi số tại địa phương. 

Trong mỗi nhóm tiêu chí có các tiêu chí thành phần. 

2. Nội dung thành phần của Khung tiêu chí 

Sơ đồ cấu trúc Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số 

cộng đồng như Hình 1. 

 



 

Hình 1. Cấu trúc Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng

KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CNSCĐ

NHÓM TIÊU CHÍ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG 
(60 điểm)

Tiêu 
chí 

khác do 
địa 

phương 
xác 
định

Tỷ lệ 
người 

dân trên 
địa bàn 
biết sử 
dụng 

các ứng 
dụng mà 

địa 
phương 

triển 
khai

Tỷ lệ 
người 

dân trên 
địa bàn 
biết về 

tầm 
quan 
trọng 
của 

ATTT 
mạng

Tỷ lệ 
người 

dân trên 
địa bàn 

biết 
thanh 
toán 

điện tử 
hoặc 

TMĐT

Tỷ lệ 
người 

dân trên 
địa bàn 
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Mức độ 
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dân trên 
địa bàn) 
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Tổ 
CNSCĐ

NHÓM TIÊU CHÍ BẢO ĐẢM 
HOẠT ĐỘNG (40 điểm)

Tiêu chí 
khác do 

địa 
phương 
xác định

Có Kế 
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hoạt 
động 
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hiểu, tin, 
hành 
động)

Có lực 
lượng 
lớn (số 
lượng 
thành 
viên)

Có 
chính 

sách bảo 
đảm 
hoạt 

động, 
công cụ, 
phương 
tiện, hỗ 
trợ kinh 
phí hoạt 

động



3. Thang điểm và phương pháp đánh giá  

a) Thang điểm đánh giá 

- Thang điểm đánh giá của Khung tiêu chí là 100 điểm, trong đó chia cho 2 

phần theo tỷ lệ Tiêu chí bảo đảm hoạt động 40 điểm; Tiêu chí hiệu quả tác động 

60 điểm.  

- Thang điểm chi tiết của từng tiêu chí chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

b) Phương pháp và trình tự đánh giá 

- Nhóm tiêu chí bảo đảm hoạt động 

Các tiêu chí trong nhóm này được thực hiện, đánh giá dựa trên các mức độ 

của kết quả hoàn thành (các văn bản, tài liệu thể hiện đã ban hành, đã thực hiện, 

đã thành lập, số lượng…). Các tiêu chí phải có tài liệu kiểm chứng kèm theo báo 

cáo đánh giá. 

- Nhóm tiêu chí hiệu quả tác động 

Các tiêu chí trong nhóm này được thực hiện, đánh giá bằng phương pháp 

điều tra xã hội học dựa trên các phương thức, công cụ do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chủ trì thực hiện, sử dụng. 

4. Kỳ đánh giá 

a) Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ 

số cộng đồng được UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh, định kỳ mỗi 

năm 01 lần, mốc thời gian để tính kỳ đánh giá là từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm 

đánh giá. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp 

loại là ngày 31/12 của năm đánh giá. 

b) Căn cứ kết quả tự đánh giá, chấm điểm và mức độ đạt được để đề ra giải 

pháp khắc phục, nâng cao điểm số đối với các Tổ công nghệ số cộng đồng đạt 

điểm số, xếp hạng thấp. 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm hằng năm của UBND cấp tỉnh là căn cứ để 

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy 

hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng hằng năm; có biện pháp đôn đốc, chỉ 

đạo, hướng dẫn và có các giải pháp để nâng cao hiệu quả của Tổ công nghệ số 

cộng đồng trong toàn quốc. 

c) Trong trường hợp để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, tôn vinh các điển 

hình tiên tiến trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Bộ Thông tin và 

Truyền thông lựa chọn một số Tổ công nghệ số cộng đồng tại một số địa phương 

để tổ chức đánh giá đột xuất, độc lập.  

Việc đánh giá được thực hiện dựa trên các công cụ đánh giá bao gồm: Mẫu 

phiếu điều tra, khảo sát; nội dung kiểm tra, phỏng vấn; báo cáo và các tài liệu phù 

hợp khác. Phương pháp đánh giá, các công cụ đánh giá do Bộ Thông tin và Truyền 

thông quyết định phù hợp với đối tượng, nội dung khảo sát, đánh giá. 
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5. Xếp loại và công bố thông tin, kết quả đánh giá, xếp loại 

a) Việc xếp loại căn cứ vào tổng số điểm mà các Tổ công nghệ số cộng 

đồng đạt được. 

Tổng số điểm đạt được và mức xếp loại như sau: 

- Tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên: Xếp loại xuất sắc; 

- Tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến 90 điểm: Xếp loại tốt; 

- Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến 80 điểm: Xếp loại khá; 

- Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến 70 điểm: Xếp loại trung bình; 

- Tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm: Xếp loại kém. 

b) Tỉnh có 80% trở lên Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động xếp loại xuất 

sắc được cộng điểm khi đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh. 

c) UBND cấp tỉnh công bố công khai kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại 

hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã trên địa bàn toàn 

tỉnh trước ngày 31/3 của năm tiếp theo; đồng thời gửi Bộ Thông tin và Truyền 

thông để theo dõi. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Bộ Thông tin và Truyền thông  

- Cục Chuyển đổi số quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

theo dõi việc thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng 

đồng. 

- Cục Chuyển đổi số quốc gia hướng dẫn thực hiện, bồi dưỡng, tập huấn, giải 

đáp các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai Khung tiêu chí này; Chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung Khung tiêu chí để đề xuất, trình 

Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực 

tế triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Cục Chuyển đổi số quốc gia đề xuất, chủ trì thực hiện đánh giá đột xuất, 

độc lập hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại một số địa phương. 

- Các Cục: Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Thông tin 

cơ sở, Thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia chỉ 

đạo các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền về 

hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Các Báo: VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

Cục Chuyển đổi số quốc gia thực hiện công tác tuyên truyền về chuyển đổi số và 
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hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong các chuyên trang, 

chuyên mục, ấn phẩm của mình.  

b) UBND các tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tham mưu, đề xuất, báo cáo để UBND cấp tỉnh: 

+ Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 

phương mình. 

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn triển khai bộ tiêu chí tại địa phương cho 

UBND cấp huyện, cấp xã và các Tổ công nghệ số cộng đồng.  

+ Tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại, trình UBND tỉnh phê duyệt kết 

quả đánh giá Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. 

+ Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đánh giá đột xuất, 

độc lập một số Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương. 

+ Tổ chức tuyên truyền về bộ tiêu chí và hiệu quả hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng tại địa phương, lan tỏa những câu chuyện hay, cách làm sáng 

tạo trong tổ chức, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp tại địa phương bố trí kinh phí từ ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả hoạt 

động của Tổ công nghệ cộng đồng tại địa phương hằng năm. 

- Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn và phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông trong công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại. 

2. Kinh phí thực hiện 

a) Kinh phí xây dựng bộ tiêu chí, triển khai đánh giá, chấm điểm, xếp loại 

hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng hằng năm được bảo đảm bằng 

nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 

b) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai 

đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng 

hằng năm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản 

hướng dẫn Luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông 

(Cục Chuyển đổi số quốc gia) để phối hợp, tháo gỡ. Bộ Thông tin và Truyền thông 

định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, chỉ số thành phần cho phù hợp với 

thực tiễn triển khai đánh giá hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và đề xuất 

của các cơ quan, đơn vị. 
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Điều 3. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn 

phòng, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các thành viên UBQG về CĐS và Tổ công tác; 

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc; Cổng TTĐT Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Lưu: VT, CĐSQG (30b).  

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 

 

 

 

 


